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Tóm tắt: Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 ra đời nhằm đáp 

ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Chương trình 

đòi hỏi phải đổi mới mục tiêu giáo dục, nội dung, phương pháp, hình thức 

dạy học và đánh giá kết quả học tập các môn học nói chung và môn Tự 

nhiên và xã hội (TN&XH) ở cấp tiểu học nói riêng. Nhằm cung cấp cơ sở 

thực tiễn cho việc đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn 

TN&XH, chúng tôi đã nghiên cứu thực trạng hoạt động dạy học môn 

TN&XH ở các trường tiểu học huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, vẫn còn những mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình 

thức chưa được thực hiện thường xuyên và chưa đạt hiệu quả cao. 

Từ khóa: Hoạt động dạy học, môn Tự nhiên và xã hội, huyện Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng.  

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển bền vững của xã hội. Chính vì vậy, Đảng và Nhà 

nước Việt Nam luôn quan tâm đầu tư các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Yêu 

cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và ban hành, triển khai Chương trình Giáo dục Phổ 

thông (GDPT) 2018 đều xuất phát từ sự quan tâm đó.  

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 xác định Tự nhiên và Xã hội (TN&XH) là môn học bắt buộc ở các lớp 1, 2, 3, có 

thời lượng 70 tiết/ năm học. Môn học này được xây dựng dựa trên nền tảng khoa học cơ bản về 

TN&XH, cung cấp nền tảng quan trọng cho việc học tập các môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở 

lớp 4, lớp 5 và các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ở các cấp học trên. Cùng với các 

môn học khác và hoạt động giáo dục ở cấp Tiểu học, môn TN&XH góp phần hình thành và phát 

triển các phẩm chất chủ yếu (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm); các năng 

lực chung (năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề 

và sáng tạo) và năng lực đặc thù là năng lực khoa học cho học sinh.[1] [2] [3] 

Sau hai năm triển khai, hoạt động dạy học (HĐDH) môn TN&XH theo yêu cầu của Chương 

trình GDPT 2018 còn có nhiều vấn đề bất cập cần được quan tâm. Chất lượng dạy học môn 

TN&XH chưa thực sự đáp ứng mục tiêu đặt ra của Chương trình. Để có cơ sở thực tiễn cho việc 

đề xuất các biện pháp cải thiện chất lượng HĐDH môn TN&XH, cần có những nghiên cứu đánh 

giá toàn diện về thực trạng thực hiện mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, kiểm 

tra đánh giá kết quả học tập và các điều kiện đảm bảo cho HĐDH. Điều này càng cấp thiết khi 

việc triển khai HĐDH môn TN&XH theo Chương trình GDPT 2018 mới đang ở giai đoạn đầu 

và chưa có nhiều nghiên cứu về thực trạng thực hiện. 
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Đức Trọng là huyện nằm ở vùng trung tâm của tỉnh Lâm Đồng. Với vị trí địa lý khá thuận lợi, 

huyện Đức Trọng đã phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và đầu tư cho giáo dục. Từ đó, giáo dục 

nói chung và giáo dục Tiểu học nói riêng ở huyện Đức Trọng đang có những chuyển biến căn bản 

cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, giống như ở nhiều địa phương khác, việc triển khai 

Chương trình GDPT 2018 nói chung và HĐDH môn TN&XH nói riêng ở huyện Đức Trọng còn 

nhiều bỡ ngỡ, từ đó, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đổi mới của Chương trình. [4] [5] 

Bài báo này trình bày kết quả đánh giá thực trạng HĐDH môn TN&XH ở các trường tiểu học ở 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, từ đó, nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các 

biện pháp nâng cao chất lượng HĐDH, góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của 

Chương trình GDPT 2018. 

2. KHÁCH THỂ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Khách thể nghiên cứu: Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát ý kiến của 45 cán bộ quản lý (CBQL) 

cấp trường và 153 giáo viên thuộc 11 trường tiểu học trên địa bàn huyện Đức Trọng. Bên cạnh 

đó, khách thể nghiên cứu còn bao gồm 150 học sinh khối lớp 3, trường tiểu học An Hiệp, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp chính là điều tra bằng bảng hỏi 

để khảo sát thực trạng HĐDH môn TN&XH. Gồm có phiếu điều tra dành cho CBQL, giáo viên 

và học sinh. Phiếu điều tra dành cho CBQL và giáo viên được thiết kế theo thang Likert 4 bậc, 

tương ứng với 4 mức độ, từ 1 đến 4. Phiếu điều tra dành cho học sinh được thiết kế theo thang 

Likert 3 bậc, tương ứng với 3 mức độ, từ 1 đến 3). Dữ liệu thu thập được sử dụng để tính điểm 

trung bình (ĐTB), độ lệch chuẩn (ĐLC) của mỗi nội dung. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng 

phương pháp phỏng vấn với CBQL và giáo viên để làm rõ thêm các kết quả nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Thực trạng thực hiện mục tiêu hoạt động dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

Theo Chương trình GDPT 2018, mục tiêu giáo dục nói chung và mục tiêu dạy học môn 

TN&XH đã có những đổi mới. Chúng tôi đã khảo sát đánh giá của CBQL và giáo viên về hiệu 

quả thực hiện các mục tiêu dạy học môn TN&XH đó ở các trường tiểu học huyện Đức Trọng. 

Kết quả khảo sát được thể hiện trong Bảng 1. 

Bảng 1 cho thấy hiệu quả thực hiện các mục tiêu dạy học môn TN&XH đều được CBQL và 

giáo viên đánh giá từ mức Khá đến Tốt. Xét chung theo từng nhóm khách thể, CBQL đánh giá 

có phần cao hơn giáo viên trong hiệu quả thực hiện các mục tiêu dạy học môn học (ĐTB chung 

của CBQL là 3,11 và của giáo viên là 2,94). Bên cạnh đó, trong mức độ thực hiện các mục tiêu, 

đánh giá của CBQL có sự phân hóa cao hơn (ĐTB từ 2,69 đến 3,38) so với nhóm giáo viên 

(ĐTB từ 2,75 đến 3,14).  

Xét riêng từng mục tiêu, “Hình thành, phát triển ở học sinh đức tính chăm chỉ” được cả hai nhóm 

đánh giá cao nhất, mức Tốt ở nhóm CBQL và mức Khá ở nhóm giáo viên. Nhóm CBQL cũng đánh 

giá mức Tốt ở việc thực hiện mục tiêu “Hình thành, phát triển ở học sinh các năng lực chung (năng 

lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)”. Cả hai 

nhóm đều đánh giá khá cao việc thực hiện các mục tiêu “Hình thành, phát triển ở học sinh ý thức 

bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng”, “Hình thành, phát triển ở học sinh ý thức tiết 

kiệm, giữ gìn, bảo vệ tài sản”. Ngược lại, cả hai nhóm CBQL và giáo viên đánh giá có phần thấp 

hơn ở mức độ thực hiện mục tiêu “Hình thành, phát triển ở học sinh năng lực khoa học (nhận thức 

khoa học; tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học)” 

và “Hình thành, phát triển ở học sinh tình yêu con người, thiên nhiên”. 
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Khi trao đổi về việc thực hiện mục tiêu dạy học môn TN&XH ở trường mình, cô A cho rằng: 

“Hiện nay, nhiều GV vẫn tập trung thời gian giảng dạy môn Toán và Tiếng Việt nhiều hơn dạy 

môn TN&XH cho học sinh được học tập trải nghiệm, một số CBQL chưa quán triệt mục tiêu 

HĐDH môn TN&XH cho giáo viên, học sinh”. Trong thời gian tới, cần quán triệt hơn nữa tầm 

quan trọng và mục tiêu của HĐDH học môn TN&XH trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục HS, từ 

đó thúc đẩy hoạt động này tại các trường trong huyện. 

Bảng 1. Hiệu quả thực hiện mục tiêu dạy học môn TN&XH 

TT Mục tiêu dạy học 
CBQL Giáo viên 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

1 
Hình thành, phát triển ở học sinh tình yêu con người, 

thiên nhiên 
2,91 0,60 2,75 0,94 

2 Hình thành, phát triển ở học sinh đức tính chăm chỉ 3,38 0,58 3,14 0,89 

3 
Hình thành, phát triển ở học sinh ý thức bảo vệ sức 

khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng 
3,22 0,64 3,07 0,79 

4 
Hình thành, phát triển ở học sinh ý thức tiết kiệm, giữ 

gìn, bảo vệ tài sản 
3,24 0,68 3,01 0,86 

5 
Hình thành, phát triển ở học sinh tinh thần trách nhiệm 

với môi trường sống 
3,07 0,58 2,89 0,93 

6 

Hình thành, phát triển ở học sinh các năng lực chung 

(năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp và hợp 

tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo) 

3,27 0,75 2,90 0,94 

7 

Hình thành, phát triển ở học sinh năng lực khoa học 

(nhận thức khoa học; tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã 

hội xung quanh; vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học) 

2,69 0,73 2,83 0,97 

 ĐTB chung 3,11 0,65 2,94 0,90 

Ghi chú: 1 ≤ ĐTB ≤  4 

3.2. Thực trạng thực hiện nội dung dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

Chương trình GDPT 2018 đã xác định rõ nội dung dạy học môn TN&XH. Trong nghiên cứu 

này, chúng tôi khảo sát ý kiến của CBQL và giáo viên về tần suất và hiệu quả thực hiện các nội 

dung dạy học môn TN&XH ở các trường Tiểu học huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả 

khảo sát được trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2. Đánh giá của CBQL và giáo viên về tần suất thực hiện và hiệu quả thực hiện nội dung 

dạy học môn TN&XH 

TT Nội dung dạy học 
Tần suất Hiệu quả 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

1 Chủ đề về gia đình 2,77 0,88 3,50 0,56 

2 Chủ đề về trường học 2,74 0,86 3,48 0,57 

3 Chủ đề về cộng đồng địa phương 2,66 0,79 3,36 0,64 

4 Chủ đề về thực vật và động vật 2,59 0,85 3,45 0,58 

5 Chủ đề về con người và sức khỏe 2,79 0,88 3,54 0,55 

6 Chủ đề về trái đất và bầu trời 2,76 0,88 3,42 0,71 

 ĐTB chung 2,72 0,86 3,46 0,60 

Ghi chú: 1 ≤ ĐTB ≤  4 
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Bảng 2 cho thấy trong khi tần suất thực hiện các nội dung dạy học được đánh giá ở mức Khá 

thường xuyên (ĐTB chung là 2,72) thì hiệu quả thực hiện được đánh giá ở mức Tốt (ĐTB 

chung là 3,46). Trong đó, các nội dung được thực hiện có phần nhiều hơn là Chủ đề về con 

người và sức khỏe, Chủ đề về gia đình, Chủ đề về trái đất và bầu trời, Chủ đề về trường học; 

ngược lại, ít được thực hiện nhất là Chủ đề về thực vật và động vật, tiếp đến là Chủ đề về cộng 

đồng địa phương. Khá tương đồng, Chủ đề về con người và sức khỏe và Chủ đề về gia đình 

được đánh giá là thực hiện có hiệu quả cao nhất; trong khi Chủ đề về cộng đồng địa phương có 

hiệu quả thấp nhất, dù vẫn đạt mức Tốt. 

Từ phỏng vấn, Hiệu trưởng trường tiểu học S. cho biết: “Hiện nay nội dung dạy học môn 

TN&XH cho học sinh của nhà trường còn nhiều hạn chế, lặp đi lặp lại. Chưa đa dạng hóa nội 

dung để tăng cường sự tương tác của người học. Nội dung “Chủ đề về thực vật và động vật” 

còn chưa được đội ngũ CBQL và giáo viên quan tâm, chú trọng; có thể là do CBQL và giáo 

viên cho rằng nội dung còn khó với học sinh tiểu học”. 

So sánh đánh giá của nhóm CBQL và giáo viên về việc thực hiện nội dung dạy học môn TN&XH 

cho thấy nhóm giáo viên đánh giá có phần cao hơn nhóm CBQL trong tần suất thực hiện các nội 

dung (ĐTB chung của giáo viên là 2,77; của CBQL là 2,54). Thêm vào đó, Chủ đề về cộng đồng 

địa phương và Chủ đề về thực vật và động vật còn chỉ ở mức “thỉnh thoảng” thực hiện. 

Liên quan đến nội dung dạy học môn TN&XH, chúng tôi đã khảo sát ý kiến của học sinh về 

mức độ hứng thú đối với các nội dung và mức độ thực hiện các nội dung môn học TN&XH và 

thu được kết quả như trong Bảng 3. 

Bảng 3. Đánh giá của học sinh về mức độ hứng thú và mức độ thực hiện các nội dung môn 

TN&XH 

TT Nội dung 
Hứng thú (%) Thực hiện 

KHT HT RHT ĐTB ĐLC 

1 Chủ đề về gia đình 60,7 36,0 3,3 2,12 0,49 

2 Chủ đề về trường học 27,3 65,3 7,3 2,59 0,61 

3 Chủ đề về cộng đồng địa phương 63,3 32,0 4,7 2,15 0,67 

4 Chủ đề về thực vật và động vật 34,0 56,7 9,3 2,47 0,64 

5 Chủ đề về con người và sức khỏe 51,3 40,0 8,7 2,44 0,70 

6 Chủ đề về trái đất và bầu trời 34,7 58,0 7,3 2,55 0,73 

Ghi chú: 1 ≤ ĐTB ≤  3; KHT: Không hứng thú; HT: Hứng thú; RHT: Rất hứng thú 

Bảng 3 cho thấy có sự phân hóa khá lớn trong hứng thú của học sinh đối với các nội dung môn 

TN&XH. Chủ đề về trường học có nhiều em chọn có hứng thú và rất hứng thú nhất, tiếp đó là 

Chủ đề về thực vật và động vật, Chủ đề về trái đất và bầu trời. Chủ đề về trường học có hứng 

thú nhất với học sinh bởi vì đây là môi trường gần gũi, là nơi các em học tập, hoạt động, giao 

lưu, chia sẻ với bạn bè, thầy cô giáo. Ngược lại, Chủ đề về gia đình, Chủ đề về cộng đồng địa 

phương có trên 60% học sinh không hứng thú và Chủ đề về con người và sức khỏe cũng có trên 

50% học sinh không hứng thú. Tìm hiểu về điều này chúng tôi được biết do nội dung chưa gần 

gũi với các em, còn khó đối với nhận thức của lứa tuổi học sinh tiểu học, giáo viên chưa thường 

xuyên tổ chức dạy học môn TN&XH đủ thời gian được phân bổ.  

Về mức độ tham gia các nội dung môn TN&XH, 4 trên 6 nội dung được các em đánh giá là đã 

tham gia một cách thường xuyên; 2 nội dung còn lại ở mức đôi khi tham gia. Chủ đề về trường 
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học được các em tham gia thường xuyên nhất, tiếp đến là Chủ đề trái đất và bầu trời (ĐTB = 2,59 

và 2,55). Tương ứng với kết quả đánh giá hứng thú học tập ở trên, Chủ đề về gia đình và Chủ đề 

về cộng đồng địa phương chỉ được các em tham gia ở mức đôi khi (ĐTB = 2,12 và 2,15). 

Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy các trường tiểu học huyện Đức Trọng cần thực hiện đầy đủ 

thời gian, thực hiện thường xuyên các nội dung dạy học trong Chương trình môn TN&XH theo 

quy định; cần quan tâm đến hứng thú và đặc điểm của học sinh khi tổ chức dạy học. 

3.3. Thực trạng thực hiện phương pháp, hình thức tổ chức dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

Để hiểu rõ thực trạng thực hiện phương pháp, hình thức dạy học môn TN&XH ở các trường 

Tiểu học huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi đã khảo sát và thu được kết quả thể hiện 

ở Bảng 4. 

Bảng 4. Đánh giá của CBQL và giáo viên về tần suất thực hiện và hiệu quả thực hiện phương 

pháp, hình thức dạy học môn TN&XH 

TT Phương pháp, hình thức dạy học 
Tần suất Hiệu quả 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

1 

Phương pháp, hình thức dạy học truyền thống (thuyết 

trình, diễn giảng, giải thích, hỏi- đáp, lấy ví dụ minh 

họa…) 

2,63 1,05 3,35 0,85 

2 
Phương pháp quan sát (vật thật, mẫu vật, tranh ảnh, 

video…) 
2,67 0,90 3,44 0,59 

3 
Phương pháp thực hành, thí nghiệm, xử lý tình huống 

thực tiễn 
2,67 0,78 3,56 0,66 

4 
Tổ chức cho học sinh học thông qua trải nghiệm (điều 

tra, khám phá; vận dụng kiến thức vào thực tiễn) 
2,53 0,25 3,43 0,32 

5 
Tổ chức cho học sinh học thông qua tương tác (trò 

chơi học tập, đóng vai, thảo luận…) 
2,69 0,71 3,44 0,67 

6 

Tổ chức dạy học theo mô hình “học tập dựa trên tìm 

tòi phát hiện” (với 5 giai đoạn: Kết nối, Khám phá; 

Giải thích; Phát triển chi tiết; Đánh giá) 

2,67 0,86 3,42 0,83 

 ĐTB chung 2,64 0,76 3,44 0,65 

Ghi chú: 1 ≤ ĐTB ≤  4 

Bảng 4 cho thấy, xét chung, theo 2 nhóm khách thể khảo sát thì các phương pháp, hình thức tổ 

chức dạy học được sử dụng với tần suất khá thường xuyên (ĐTB chung = 2,64) và đạt hiệu quả 

tốt (ĐTB chung = 3,44). Về tần suất thực hiện, hình thức “Tổ chức cho học sinh học thông qua 

trải nghiệm (điều tra, khám phá; vận dụng kiến thức vào thực tiễn)” được thực hiện có phần ít 

hơn (ĐTB =2,53) so với các phương pháp, hình thức tổ chức còn lại (ĐTB từ 2,63 đến 2,69). Về 

hiệu quả thực hiện, các phương pháp, hình thức đều được đánh giá cao là có hiệu quả tốt (ĐTB 

từ 3,35 đến 3,56). CBQL và giáo viên đánh giá “Phương pháp thực hành, thí nghiệm, xử lý tình 

huống thực tiễn” được sử dụng một cách hiệu quả nhất; ngược lại, “Phương pháp, hình thức 

dạy học truyền thống (thuyết trình, diễn giảng, giải thích, hỏi- đáp, lấy ví dụ minh họa…)” ít 

hiệu quả nhất. 

Liên quan đến hình thức “Tổ chức cho học sinh học thông qua trải nghiệm (điều tra, khám phá; 

vận dụng kiến thức vào thực tiễn)”, qua trao đổi với chúng tôi, CBQL trường tiểu học N. chia 
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sẻ: "Đây là hình thức mà các nhà trường trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng còn ít 

áp dụng vì để tổ chức các hoạt động trải nghiệm thì phải có kinh phí và thời gian tổ chức. Tuy 

nhiên, hiện nay trong các nhà trường tiểu học huyện Đức Trọng nói chung và trường chúng tôi 

nói riêng thì vấn đề kinh phí tổ chức cho các HĐDH thông qua trải nghiệm rất hạn hẹp, chưa 

đáp ứng đủ nhu cầu. Điều này đặt ra cho các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đức Trọng nói 

chung và trường tiểu học N. nói riêng là trong thời gian tới cần đầu tư nhiều hơn nữa kinh phí 

và làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường nguồn kinh phí cho các hoạt động 

dạy học trải nghiệm môn TN&XH”. 

So sánh kết quả đánh giá tần suất thực hiện và hiệu quả thực hiện các phương pháp, hình thức tổ 

chức hoạt động dạy học giữa hai nhóm CBQL và giáo viên cho thấy có những sự khác biệt 

nhưng không nhiều và không lớn. 

Chúng tôi cũng khảo sát ý kiến đánh giá của học sinh về mức độ thực hiện các phương pháp, 

hình thức dạy học môn TN&XH và kết quả được trình bày như trong Bảng 5. 

Bảng 5 cho thấy 4 trên 6 phương pháp, hình thức được học sinh tham gia ở mức thường xuyên, 

với ĐTB > 2,40 (trên 3). Bên cạnh đó, “Phương pháp, hình thức dạy học truyền thống (thuyết 

trình, diễn giảng, giải thích, hỏi- đáp, lấy ví dụ minh họa…)” và “Phương pháp thực hành, thí 

nghiệm, xử lý tình huống thực tiễn” được đánh giá ở mức đôi khi. 

Nhìn chung, qua khảo sát chúng tôi nhận thấy các trường Tiểu học huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng đã thực hiện nhiều phương pháp và hình thức dạy học môn TN&XH, tuy nhiên mức độ 

thực hiện mới chỉ dừng lại ở mức Khá thường xuyên. 

Bảng 5. Đánh giá của học sinh về mức độ thực hiện phương pháp, hình thức dạy học môn 

TN&XH 

TT Phương pháp, hình thức 
Mức độ thực hiện 

ĐTB ĐLC 

1 
Phương pháp, hình thức dạy học truyền thống (thuyết trình, 

diễn giảng, giải thích, hỏi- đáp, lấy ví dụ minh họa…) 
2,17 0,55 

2 Phương pháp quan sát (vật thật, mẫu vật, tranh ảnh, video…) 2,59 0,65 

3 Phương pháp thực hành, thí nghiệm, xử lý tình huống thực tiễn 2,29 0,60 

4 
Tổ chức cho học sinh học thông qua trải nghiệm (điều tra, 

khám phá; vận dụng kiến thức vào thực tiễn) 
2,49 0,64 

5 
Tổ chức cho học sinh học thông qua tương tác (trờ chơi học 

tập, đóng vai, thảo luận…) 
2,43 0,66 

6 

Tổ chức dạy học theo mô hình “học tập dựa trên tìm tòi phát 

hiện” (với 5 giai đoạn: Kết nối, Khám phá; Giải thích; Phát 

triển chi tiết; Đánh giá) 

2,55 0,73 

Ghi chú: 1 ≤ ĐTB ≤  3 

3.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tự nhiên và xã hội 

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là một khâu quan trọng nhằm cung cấp thông 

tin về chất lượng dạy học, mức độ đạt mục tiêu dạy học cho nhà trường cũng như thông tin phản 

hồi cho giáo viên và học sinh để điều chỉnh HĐDH. Chúng tôi đã khảo sát đánh giá của CBQL 

và giáo viên về thực trạng thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh và thu được 

kết quả như trong Bảng 6. 
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Bảng 6 cho thấy, xét chung, các phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của 

học sinh được thực hiện khá thường xuyên (ĐTB chung = 2,70) và đạt hiệu quả Tốt (ĐTB 

chung = 3,38). Tuy nhiên, có sự phân hóa trong tần suất và hiệu quả thực hiện. Các phương 

pháp, hình thức có tần suất cao hơn là “Quan sát hoạt động học tập hoặc sản phẩm của học 

sinh”, “Vấn đáp/ kiểm tra miệng”, “Kết hợp các lực lượng giáo dục (nhà trường, cha mẹ học 

sinh, xã hội) trong đánh giá” (ĐTB = 2,82), tiếp đến là “Đánh giá theo nhóm” (ĐTB = 2,81) và 

“Kiểm tra viết (trắc nghiệm khách quan)” (ĐTB = 2,80). Các phương pháp, hình thức này phù 

hợp với lứa tuổi và đặc điểm môn học TN&XH. Ngược lại, “Kiểm tra viết (tự luận)” ít được sử 

dụng nhất (ĐTB = 2,38). 

Về hiệu quả thực hiện, 7 trên 9 phương pháp, hình thức được đánh giá đạt hiệu quả Tốt,  2 

phương pháp còn lại đạt mức Khá. Trong đó, “Vấn đáp/ kiểm tra miệng” được đánh giá hiệu 

quả cao nhất (ĐTB = 3,66), tiếp đến là “Đánh giá kết quả học tập bằng thực hành” (ĐTB = 

3,59), “Học sinh tự đánh giá kết quả học tập” và “Đánh giá kết quả học tập của bạn học (đánh 

giá đồng đẳng)” (ĐTB là 3,56 và 3,55). Ngược lại, “Quan sát hoạt động học tập hoặc sản phẩm 

của học sinh” được đánh giá ở mức thấp nhất (ĐTB = 2,75); tiếp theo là “Kiểm tra viết (trắc 

nghiệm khách quan)” (ĐTB =3,15) và cả hai đều có hiệu quả ở mức Khá. 

So sánh đánh giá của hai nhóm CBQL và giáo viên, không thấy có sự khác biệt có ý nghĩa. Hay 

nói rõ hơn, ý kiến đánh giá của CBQL và giáo viên về mức độ thực hiện và hiệu quả thực hiện 

các phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn TN&XH của học sinh là khá 

tương đồng. 

Bảng 6. Đánh giá của CBQL và giáo viên về tần suất thực hiện và hiệu quả thực hiện kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập môn TN&XH 

TT Kiểm tra đánh giá kết quả học tập 
Tần suất Hiệu quả 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

1 
Quan sát hoạt động học tập hoặc sản phẩm của 

học sinh 
2,82 0,91 2,75 0,91 

2 Vấn đáp/ kiểm tra miệng 2,82 0,89 3,66 0,56 

3 Kiểm tra viết (tự luận) 2,38 0,98 3,40 0,81 

4 Kiểm tra viết (trắc nghiệm khách quan) 2,80 0,79 3,15 0,91 

5 Đánh giá kết quả học tập bằng thực hành 2,60 0,80 3,59 0,56 

6 
Đánh giá kết quả học tập của bạn học (đánh giá 

đồng đẳng) 
2,66 0,77 3,55 0,65 

7 Đánh giá theo nhóm 2,81 0,80 3,32 0,83 

8 Học sinh tự đánh giá kết quả học tập 2,63 0,77 3,56 0,63 

9 
Kết hợp các lực lượng giáo dục (nhà trường, cha 

mẹ học sinh, xã hội) trong đánh giá 
2,82 0,91 3,45 0,71 

 ĐTB chung 2,70 0,85 3,38 0,73 

Ghi chú: 1 ≤ ĐTB ≤  4 

3.5. Thực trạng điều kiện đảm bảo hoạt động dạy học môn Tự nhiên và xã hội 

Để hoạt động dạy học môn TN&XH đạt chất lượng cao, cần đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần 

thiết, trong đó có đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cũng như sự hỗ trợ, phối hợp 

của các lực lượng giáo dục. Chính vì vậy, chúng tôi đã khảo sát thực trạng mức độ đáp ứng các 

điều kiện này và thu được kết quả như trong Bảng 7 sau đây. 
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Bảng 7 cho thấy, xét chung, CBQL và giáo viên đánh giá các điều kiện đảm bảo cho hoạt động 

dạy học môn TN&XH đáp ứng ở mức Khá và giáo viên đánh giá có phần cao hơn so với CBQL. 

Xét riêng, CBQL đánh giá “Thiết bị dạy học đặc thù của môn Tự nhiên và Xã hội” có mức đáp 

ứng Tốt (ĐTB = 3,27); trong khi nhóm giáo viên đánh giá tốt điều kiện “Giáo viên được bồi 

dưỡng nâng cao năng lực dạy học môn Tự nhiên và Xã hội theo định hướng phát triển năng lực 

học sinh” (ĐTB = 3,41). Cả hai nhóm CBQL và giáo viên đánh giá “Mạng Internet, thiết bị 

công nghệ thông tin phục vụ hoạt động dạy học môn Tự nhiên và Xã hội” có mức đáp ứng thấp 

nhất (ĐTB tương ứng là 2,73 và 2,92). Bên cạnh đó, nhóm CBQL còn băn khoăn về mức đáp 

ứng của “Phòng học, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học môn Tự nhiên và Xã hội” (ĐTB 

= 2,76). Chính vì vậy, CBQL ở các trường tiểu học cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc đầu tư 

cho Mạng Internet, thiết bị công nghệ thông tin và các phòng học, cơ sở vật chất phục vụ 

HĐDH môn TN&XH. 

Bảng 7. Mức độ đáp ứng của các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy học môn TN&XH 

TT Điều kiện 
CBQL Giáo viên 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

1 

Giáo viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy 

học môn Tự nhiên và Xã hội theo định hướng phát 

triển năng lực học sinh. 

3,20 0,59 3,41 0,74 

2 

Giáo viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực thực 

hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học 

sinh theo định hướng phát triển năng lực  

3,00 0,71 2,98 0,88 

3 
Phòng học, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy 

học môn Tự nhiên và Xã hội 
2,76 0,80 3,05 0,82 

4 
Mạng Internet, thiết bị công nghệ thông tin phục 

vụ hoạt động dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 
2,73 0,81 2,92 0,77 

5 
Thiết bị dạy học đặc thù của môn Tự nhiên và Xã 

hội 
3,27 0,69 3,19 0,79 

6 
Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội 

trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 
3,04 0,71 3,08 0,79 

 ĐTB chung 3,00 0,72 3,11 0,80 

Ghi chú: 1 ≤ ĐTB ≤  4 

4. KẾT LUẬN 

Chương trình GDPT 2018 yêu cầu đổi mới trong mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức 

dạy học nói chung và dạy học môn TN&XH nói riêng. Việc triển khai Chương trình GDPT 

2018 mới đang ở giai đoạn đầu, vì vậy, cần có nhiều nghiên cứu đánh giá thực trạng thực hiện 

HĐDH, từ đó, đề xuất các biện pháp điều chỉnh nhằm cải thiện chất lượng HĐDH phù hợp với 

đối tượng học sinh, điều kiện thực tế của nhà trường.  

Kết quả nghiên cứu thực trạng HĐDH môn TN&XH ở các trường tiểu học huyện Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng cho thấy các trường đã thực hiện khá thường xuyên và đạt hiệu quả cao mục tiêu 

dạy học, nội dung dạy học, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập của học sinh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những mục tiêu, nội dung, phương pháp, 

hình thức chưa được thực hiện thường xuyên và chưa đạt hiệu quả cao.    
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Từ kết quả nghiên cứu thực trạng, chúng tôi nhận thấy, trước hết, các trường cần tập trung nhiều 

hơn vào việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá 

kết quả học tập môn TN&XH, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 và đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục. Để thực hiện tốt việc đổi mới này, các trường cần tăng cường hiệu quả 

công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng phát triển năng lực dạy học cho giáo viên. Các trường cần 

quan tâm đến việc tạo động lực cho giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm trong dạy học môn 

TN&XH, từ đó, giảm thiểu tình trạng chuyển thời lượng dạy học môn TN&XH sang thực hiện 

các hoạt động khác. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài 

chính phục vụ HĐDH nói chung và dạy học môn TN&XH nói riêng. 
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